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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 07/11/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Ngày và đêm 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối ngày 08/11, ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. 

2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Chiều tối và đêm 08/11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.
Ngoài ra, ngày và đêm 08/11, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biên: Cấp 2.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/06/11-19h/07/11): Các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh - Lâm Đồng mưa từ 80-120mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: La Khê (Hà Tĩnh) 201mm, Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 180mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 179mm, Chư Răng (Gia Lai) 292mm, Ea Tir (Đắk Lắk) 143mm, Ku Kê (Lâm Đồng) 151mm.

- Mưa đêm (19h/07/11-07h/08/11): Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Đà Nẵng mưa từ 20-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: vườn Quốc gia Bến Én (Thanh Hóa) 88mm, thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 80mm, Thạch Đồng (Hà Tĩnh) 72mm, Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) 128mm..
- Mưa đợt (07h/06/11-07h/08/11): Các tỉnh, thành phố từ Huế - Khánh Hòa mưa từ 150-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: La Khê (Hà Tĩnh) 227mm, Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 237mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 408mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 312mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 252mm, Chư Răng (Gia Lai) 394mm, xã Đăk Pling (Gia Lai) 313mm, đập tràn Sông Hinh (Đắk Lắk) 504mm, Xuân Lâm (Đắk Lắk) 285mm.
4. Tình hình lũ khu vực Trung Bộ
Hiện nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế đến Lâm Đồng ở mức BĐ1-BĐ2, đang xuống. Mực nước lúc 07h/08/11/2025:
Trên sông Ba (Gia Lai) tại trạm AyunPa là 153,86m, trên BĐ1 0,86m, đang xuống.
 Trên sông Srêpốk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn là 173,18m, trên BĐ2 0,18m, đang xuống chậm.
Trên sông Đà Rằng (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn 33,82m trên BĐ2 0,82m, đang xuống.
Trên sông Đắk Nông (Lâm Đồng) tại trạm Đắk Nông 589,42m trên BĐ1 0,42m, đang xuống.
Trên sông Cam Ly (Lâm Đồng) tại trạm Thanh Bình 831,5m trên BĐ1 0,5m, đang xuống.
5. Tin động đất:

Theo Viện Các Khoa học Trái đất, trong ngày 07/11 đã xảy ra 02 trận động đất: tại xã A Lưới 4, thành phố Huế (độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu 8,3km) và xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (độ lớn từ 3.6, độ sâu chấn tiêu 10km).
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa 
a) Hồ chứa thủy điện 

- Khu vực Bắc Bộ: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 36 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.
b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17 giờ ngày 07/11/2025:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 88% - 100% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3). 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 68% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 37 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4, Đắk Lắk 7, Khánh Hòa 10, Lâm Đồng 17).
Về sự cố hồ chứa nước Cay An, xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng: UBND tỉnh đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An (số 2032/QĐ-UBND ngày 07/11/2025). Đêm 07/11, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở NNMT đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường phương án đảm bảo an toàn hạ du (đã di dời 110 hộ dân/600 nhân khẩu vùng trũng thấp đến nơi an toàn; đóng cừ hộ chân đập; sáng nay 08/11 tiếp tục khoan phụt xử lý thấm). 
2. Tình hình đê điều
Trong ngày không ghi nhận thông tin sự cố xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III trở lên.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Ngày 07/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13.
- Ngày 07/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2451/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí (80 tỷ) cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả bão số 13.

- Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại thôn 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Phó Thủ tướng cũng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng; yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, Zalo Việt Nam gửi 22,2 triệu tin nhắn SMS (ngày 06/11) và 21,4 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn, chủ động ứng phó với bão số 13 đến các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
2. Địa phương:

Các tỉnh nghiêm túc triển khai Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả do bão số 13:
- Huy động lực lượng dọn vệ sinh, thu, dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ lợp mái nhà cho người dân; sửa chữa trường học, trạm y tế để bảo đảm không gián đoạn việc học, khám chữa bênh cho người dân.


- Triển khai hỗ trợ các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn; huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng hợp, đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại; xác định nhu cầu, huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ gây ra. 

- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Đắk Lắk báo cáo đề xuất xem xét hỗ trợ với kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1. Về người: 05 người chết (Đắk Lắk: 03 người, Gia Lai: 02 người); 03 người mất tích (Quảng Ngãi); 17 người bị thương (Quảng Ngãi: 03; Gia Lai: 08; Đắk Lắk: 06). Không thay đổi so với báo cáo lúc 17h ngày 07/11.
2. Nhà ở: 

- 245 nhà bị sập (Quảng Ngãi: 20 nhà, Gia Lai: 200 nhà, Đắk Lắk: 25 nhà).

- 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Quảng Ngãi: 756 nhà, Gia Lai: 21.111 nhà, Đắk Lắk: 4.359 nhà). Tăng 8.664 nhà tại Gia Lai.
3. Tàu thuyền: 21 tàu bị sóng đánh chìm (Quảng Ngãi: 02, Đắc Lắk: 04, Gia Lai: 15); 44 tàu bị hư hỏng (Quảng Ngãi: 02, Gia Lai: 42).

4. Về nông nghiệp, thủy sản

- 54.335 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Đắk Lắk: 54.000, Quảng Ngãi: 01, Gia Lai: 334) và 18ha nuôi tôm, cá bị thiệt hại (Quảng Ngãi: 10ha, Đắk Lắk: 08ha). Không thay đổi.
- 3.721 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ (Quảng Ngãi: 140ha, Đắk Lắk: 3.581ha). Không thay đổi.
- 3.958 ha cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bị ảnh hưởng (Gia Lai: 14ha, Quảng Ngãi: 215ha, Đắk Lắk: 3.729ha).

-  118 con gia súc bị chết, cuốn trôi (Quảng Ngãi: 01, Đắk Lắk: 117); 3.593 con gia cầm bị chết (Đắk Lắk).

5. Về thủy lợi:
- Đắk Lắk: 800m kè Bạch Đằng, bờ tả sông Ba bị sạt lở nghiêm trọng; 3.190m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. 
- Gia Lai: 20.290m kênh mương bị sạt lở; hư hỏng một số vị trí trên tuyến đê bao đầm Thị Nại (gãy 30 m tường chắn BTCT đỉnh đê đoạn Bắc cống Tân Giản, sạt lở 150m2 bê tông mái đê phía sông đoạn Tây cống Tân Giản).
6. Về điện:

- 31 sự cố lưới điện 110kV (đã khôi phục 26/31 sự cố).

- 485 cột điện bị gãy đổ (Quảng Ngãi: 10, Gia Lai: 394, Đắk Lắk: 81).
- 1.665.528 khách hàng bị mất điện; đã khôi phục 1.093.976 khách hàng; hiện còn 571.552 khách nhà bị mất điện (Quảng Ngãi 1.877 KH; Gia Lai 417.439 KH; Đắk Lắk 152.225 KH). 
7. Giao thông:
- Quảng Ngãi: Quốc lộ: tắc đường Trường Sơn Đông 02 vị trí (tại Km194+400 và Km194+800) do sạt lở ta luy dương. Đường tỉnh, đường xã: (1) Xã Ba Dinh: 01 điểm sạt lở taluy dương; (2) Sạt lở tuyến TL676 qua Xã Măng Bút; (3) Sạt lở đường ven biển dài 230m qua xã Long Phụng.

- Gia Lai: Quốc lộ: (1) Đường HCM: Sạt lở taluy rải rác, không tắc đường; (2) Đường Trường Sơn Đông: Cầu Đắk Pờ Tó Km378+130 bị nước lũ cuốn trôi mố cầu, chiều dài khoảng 25m, chiều sâu khoảng 8m. 
- Đắk Lắk: Đường sắt Bắc Nam tại Km1136+850 bị ách tắc do trôi nền đường; Quốc lộ 19C đoạn từ Long Thạch đến Long Nguyên ngập sâu, tắc đường Đường tỉnh, đường xã: (1) Đường ĐT 641 từ cầu sắt La Hai đi qua Sông Cô. (2) ĐT 641 đoạn từ Đồng Xuân đi Tuy An Bắc tắc do ngập sâu. 
- Thiệt hại khác: Nhiều gia súc, gia cầm và nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây xanh bị thiệt hại.
Ước tính thiệt hại ban đầu: 7.179 tỷ đồng (Đắk Lắk: 2.179 tỷ; Gia Lai: 5.000 tỷ).

Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;        Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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